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TÓM TẮT 

Thí nghiệm nhằm xác định loại phân hữu cơ bón gốc và bón lá phù hợp cho sự sinh trưởng và năng suất cây cà 

tím tại Gia Lâm, Hà Nội. Thí nghiệm hai nhân tố được thiết kế theo khối ngẫu nhiên đầy đủ với ba lần nhắc lại. Nhân 

tố thứ nhất là các loại phân bón gốc bao gồm: P1 - Phân gà, P2 - Phân Minori, P3 - Phân vô cơ, P4 - Phân trùn quế. 

Nhân tố thứ hai là các loại phân hữu cơ bón lá bao gồm: C1 - Phân O-MIC, C2 - Phân HB101. Kết quả nghiên cứu 

cho thấy, phân trùn quế ảnh hưởng tốt nhất đến sinh trưởng và năng suất của cà tím (năng suất đạt 13,57 tấn/ha). 

Phân bón lá HB101 ảnh hưởng tốt hơn đến sinh trưởng và năng suất cà tím so với phân O-MIC (năng suất đạt  

11,05 tấn/ha cao hơn 0,73 tấn/ha). Kết hợp sử dụng phân trùn quế và phân bón lá HB101 cho năng suất cà tím cao 

nhất đạt 14,05 tấn/ha, nhiều hơn 2,89 tấn/ha so với bón phân vô cơ kết hợp O-MIC và 2,39 tấn/ha so với bón phân 

vô cơ kết hợp HB101.  

Từ khóa: Phân hữu cơ, phân bón lá, cà tím. 

Effects of Combining Soil and Foliar Fertilization  
on Growth, Development and Yield of Eggplant  

ABSTRACT 

The experiment aimed to determine the suitable types of organic fertilizer for the growth, development and yield 

of eggplant in Gia Lam, Ha Noi. A two-factor experiment was laid out in randomized complete block design 

comprising 8 treatments with three replications. The first factor was soil fertilization with P1 - Chicken manure,  

P2 - Minori fertilizer, P3 - Inorganic fertilizer and P4 - Vermicompost. The second factor was foliar organic fertilization 

with C1 - O-MIC and C2 - HB101 (plant vitalizer). Research results showed that vermicompost exhibited the best 

effects on the growth and yield of eggplant. Foliar application of HB101 brought better effects on the growth and yield 

of eggplant compared to application of O-MIC. Combined use of vermicompost and HB101 foliar vitalizer gave the 

highest eggplant yield of 14.05 tons/ha, 2.89 tons/ha higher than the yield in combination of inorganic fertilizer and  

O-MIC and 2.39 tons/ha higher than the yield in the combination of inorganic fertilizer and HB101.  

Keywords: Organic fertilizer, soil application, foliar fertilizer, eggplant. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cà tím (Solanum melongena L.) không chõ 

đþợc sử dýng là cåy rau ën quâ mà còn sử dýng 

nhþ một loäi là thâo dþợc hỗ trợ giâm cân, 

chống táo bón, thanh nhiòt, giâi độc, hä huyït 

áp, giâm nguy cơ ung thþ đäi tràng và kiðm soát 

tiðu đþờng… Cà tím có khâ nëng thôch nghi tốt 

với nhiîu điîu kiòn ngoäi cânh bçt thuên và ít 

b÷ nhiñm các loäi d÷ch häi (Kalloo, 1993), do đó 

nín đþợc đþa vào hò thống cây trồng trong 

trồng trọt hữu cơ.  

Viòc thåm canh tëng nëng suçt, sân lþợng 

cây trồng đi đôi với sử dýng nhiîu phân bón hóa 

học và thuốc bâo vò thực vêt đã làm ô nhiñm 

môi trþờng, ânh hþởng xçu đïn hò sinh thái và 

sức khỏe ngþời tiêu dùng. Sử dýng nhiîu phân 

vô cơ trong thời gian dài làm biïn đổi tính chçt 
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lí hóa cûa đçt, gây ânh hþởng tới têp đoàn sinh 

vêt có lợi cho đçt, tồn dþ chçt gåy độc trong 

nông sân và giâm nëng suçt cây trồng (Chen & 

cs., 2006). 

Vai trò cûa chçt hữu cơ với sân xuçt nông 

nghiòp đã đþợc đî cêp và chứng minh bởi nhiîu 

tác giâ công bố trþớc đåy. Bón phân gia cæm, 

hoặc bón kït hợp phân gia cæm với phân hóa học 

có ânh hþởng tốt hơn đïn sự sinh trþởng và 

nëng suçt cûa cà chua so với sử dýng phân hóa 

học (Tonfack & cs., 2009). Sân xuçt trồng trọt 

an toàn, trồng trọt hữu cơ là hþớng đi hþớng tới 

hò sinh thái bîn vững, bâo vò môi trþờng và sức 

khỏe con ngþời. Bởi vì, nguyên liòu đæu vào nhþ 

phân bón, thuốc bâo vò thực vêt là các sân phèm 

hữu cơ. Tuy nhiín, khâ nëng cung cçp dinh 

dþỡng cûa phân hữu cơ bón đçt chêm và phý 

thuộc vào loäi phån. Trong khi đó, cåy trồng cæn 

đþợc cung cçp dinh dþỡng ngay tÿ giai đoän đæu 

đð đâm bâo sự sinh trþởng tốt. Phån bón lá đþợc 

sử dýng nhiîu trong những trþờng hợp nhþ cåy 

nghìt rñ, bộ rñ sinh yïu, sinh trþởng kém, ở giai 

đoän cây non, hoặc cây gặp các điîu kiòn bçt 

thuên. Pandav & cs. (2016) đã chõ ra bón phân 

đa vi lþợng qua lá ânh hþởng tốt đïn sinh 

trþởng và làm tëng nëng suçt cây cà tím. Ram 

& cs. (2022) cüng báo cáo kït quâ sử dýng kït 

hợp phân bón lá và phân bón gốc giúp tëng sự 

sinh trþởng và nëng suçt cûa cà tím. HB101 có 

tác dýng câi thiòn quá trónh tëng trþởng và hỗ 

trợ chức nëng miñn d÷ch cûa cây trồng, đồng 

thời giúp giâm nhu cæu vî dinh dþỡng hóa học 

(Mohammadi & cs., 2013). Tuy nhiên, tổng quan 

cho thçy chþa có nhiîu kït quâ nghiên cứu vî 

ânh hþởng cûa sự kït hợp phân bón lá và phân 

bón gốc cho cây trồng nói chung và cây rau nói 

riíng trong điîu kiòn khí hêu cûa Viòt Nam. 

Nghiên cứu nhìm xác đ÷nh loäi phân hữu cơ bón 

gốc và bón lá phù hợp cho cây cà tím trồng täi 

Gia Lâm, Hà Nội. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu 

Giống cà tôm đþợc sử dýng là quâ tròn F1 

cûa Công ty Hät giống F1508. Các loäi phân bón 

đþợc sử dýng là phån vô cơ, phån hữu cơ bón đçt 

và phân hữu cơ bón lá. Phån vô cơ bao gồm đäm 

ure, supper lân Lâm Thao và kali sunphat. Có 

ba loäi phân hữu cơ bón đçt là phân Minori 

(hàm lþợng 5% N; 5% P2O5; 5% K2O; 40% hữu cơ 

tổng số và 2% axit Humic), phân gà (4% N; 2,5% 

P2O5; 2,5% K2O; 10% CaO, 0,5% Mg và 60% hữu 

cơ tổng số) và phân trùn quï (0,62% N; 2,25% 

P2O5; 0,75% K2O và 28% hữu cơ tổng số). Phân 

hữu cơ bón lá bao gồm phân bón lá O-MIC (có 

hàm lþợng 25% axit amin, Ca, P2O5, Fe, Zn, 

SiO2 và Co) và phân bón lá HB101 (thành phæn 

là d÷ch chiït cây thông, cây tùng, cây bách, mã 

đî và chçt khoáng nhþ Na, Ca, Fe, Mg, Si). 

2.2. Thiết kế thí nghiệm 

Thí nghiòm đþợc thực hiòn täi Khu Thí 

nghiòm đồng ruộng Khoa Nông học, Học viòn 

Nông nghiòp Viòt Nam. Đçt trþớc khi thí 

nghiòm có pH-H2O là 7,91, hàm lþợng hữu cơ 

tổng số xác đ÷nh theo phþơng pháp Walkley-

Black đät trung bình (2,22%), đäm tổng số 

(TCVN 6498:1999) thçp (0,11%), P2O5 tổng số 

(TCVN 8940:2011) giàu (0,20%), K2O tổng số 

(TCVN 8660:2011) giàu (2,77%), N dñ tiêu 

nghèo (1,4 mg/100g đçt), P2O5 dñ tiêu  

(TCVN 8661:2011) khá giàu (8,4 mg/100g đçt).  

Bâng 1. Lượng phân bón và thời kì bón phân cho cây cà tím 

Loại phân 
Tổng số lượng phân bón 

Bón lót (%) 
Bón thúc (%) 

Tấn/ha g/cây Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 

Đạm Ure  10 0 30 35 35 

Lân Super photphat  21 100 0 0 0 

Kali sunphat  20 30 0 35 35 

Phân Minori 4,80  200 100 0 0 0 

Phân gà 6,00 250 100 0 0 0 

Phân trùn quế 17,74 745 100 0 0 0 
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Thí nghiòm hai nhân tố đþợc bố trí theo 

phþơng pháp khối ngéu nhiín đæy đû với ba læn 

nhíc läi trong vý Xuån Hè nëm 2021. Nhån tố 

thứ nhçt là phân bón gốc (kí hiòu là: P1 - Phân 

gà, P2 - Phân Minori, P3 - Phân vô cơ,  

P4 - Phân trùn quï). Nhân tố thứ hai là phân 

bón lá (kí hiòu là: C1 - Phân bón lá O-MIC,  

C2 - Phân bón lá HB101). Thí nghiòm gồm 8 

công thức, 24 ô thí nghiòm. Diòn tích ô là 10m2. 

Mêt độ trồng là 23.800 cây/ha (60cm × 70cm). 

Lþợng phân vô cơ bón cho 1ha: 110kg N,  

80kg P2O5, 250kg K2O. Phân hóa học đþợc bón 

thúc læn 1 sau trồng 12-15 ngày, thúc læn 2 khi 

cây ra hoa (khoâng 40 ngày sau trồng - NST) và 

thúc læn 3 sau khi thu quâ đợt đæu (khoâng  

50 NST). Lþợng phân hữu cơ bón đçt đþợc qui 

đổi dựa vào lþợng phån đäm vô cơ bón và hàm 

lþợng đäm trong tÿng loäi phân hữu cơ. Phån 

hữu cơ bón lá đþợc bón theo qui trónh hþớng dén 

cûa công ty. Phån bón lá đþợc phun một læn một 

tuæn. Phån bón lá đþợc pha với nþớc theo tỷ lò 

1ml phân bón lá OMIC và 800ml nþớc, 1ml phân 

bón lá HB-101 và 1.000ml nþớc. Lþợng phân bón 

và thời kó bón đþợc thð hiòn trong bâng 1. 

2.3. Chî tiêu theo dõi 

Các chõ tiêu theo dõi bao gồm các chõ tiêu 

sinh trþởng (chiîu cao thân chính, số nhánh cçp 

một, số lá trên thân chính), các chõ tiêu sinh lý 

(chõ số SPAD, chõ số diòn tôch lá LAI, tôch lüy 

chçt khô), các chõ tiêu vî nëng suçt (khối lþợng 

trung bình quâ tþơi, tổng số quâ/cåy, nëng suçt 

cá thð, nëng suçt lý thuyït và nëng suçt thực 

thu). Chiîu cao thån chônh đþợc đo bìng thþớc 

kê tÿ gốc sát mặt đçt đïn đõnh sinh trþởng cûa 

thân chính. Các chõ tiíu sinh trþởng, yïu tố cçu 

thành nëng suçt, nëng suçt cá thð và nëng suçt 

lý thuyït đþợc đánh giá trín 5 cåy đþợc đánh 

dçu theo phþơng pháp đþờng chéo 5 điðm trên 

mỗi ô thí nghiòm. Chõ tiêu nëng suçt thực thu 

đþợc tính là tổng khối lþợng quâ cûa các læn thu 

hoäch cûa tÿng ô thí nghiòm. Chõ số SPAD đþợc 

đo bìng máy Minilab 502 cûa Nhêt đo 3 v÷ trí 

cûa 3 lá hoàn chõnh. Chõ số diòn tôch lá đþợc xác 

đ÷nh bìng phþơng pháp cån nhanh và tônh theo 

công thức: LAI = {(P1 × Số cây/ m2đçt)}/P2/100. 

Trong đó: P1 là khối lþợng toàn bộ lá tþơi (g), P2 

là khối lþợng 1dm2 lá tþơi (g). Khối lþợng chçt 

khô (g/m2) đþợc xác đ÷nh bìng cách cít toàn bộ 

thân lá và sçy khô ở nhiòt độ 70C đïn khối 

lþợng không đổi. Tôch lüy chçt khô đþợc tính 

theo công thức: (Khối lþợng khô/Khối lþợng tþơi) 

× 100%. Các chõ tiíu sinh lý đþợc xác đ÷nh ở các 

giai đoän trþớc khi cây ra hoa (30 NST), cây ra 

hoa rộ (khi 80% số cây trên ô thí nghiòm ra hoa, 

khoâng 45 NST) và thu hoäch rộ (80% số cây 

trên ô thí nghiòm cho thu hoäch quâ, khoâng  

63 NST). Ở mỗi ô thí nghiòm, một cåy đþợc lçy 

đð làm méu xác đ÷nh chõ tiíu sinh lý. Nëng suçt 

cá thð (kg/cåy) đþợc tính là khối lþợng quâ thu 

đþợc trên 1 cây, kït quâ cûa 1 læn nhíc läi là 

trung bình cûa 5 cây theo dõi trong 1 ô thí 

nghiòm. Nëng suçt lý thuyït (tçn/ha) đþợc tính 

là nëng suçt cá thð nhân với mêt độ trồng. 

Nëng suçt thực thu là khối lþợng quâ thu thực 

tï cûa 1 ô thí nghiòm đþợc qui đổi sang đơn  

v÷ tçn/ha. 

2.4. Xử lý số liệu  

Thí nghiòm áp dýng phæn mîm IRRISTAT 

5.0 trong phân tích phþơng sai ANOVA cho loäi 

phån bón đçt, loäi phån bón lá, tþơng tác giữa 

hai loäi phân và các læn nhíc läi läi đối với các 

chõ tiíu sinh trþởng, chõ tiêu sinh lý và chõ tiêu 

nëng suçt cûa cà tím. Sai khác có ý nghöa nhỏ 

nhçt (LSD) giữa giá tr÷ trung bình cûa các công 

thức đþợc phân tích ở mức ý nghöa 5%.  

3. KẾT QUẢ 

3.1. Ảnh hưởng kết hợp phân bón gốc với 

phân bón lá đến số lá, chiều cao thân chính 

và số nhánh trên thân chính của cây cà tím 

Kït quâ ânh hþởng tþơng tác phân bón gốc 

và phân bón lá trong bâng 2 cho thçy chiîu cao 

cây cuối cùng giữa các công thức dao động tÿ 

58,06-75,42cm. Công thức P4C2 (75,42cm) và 

P4C1 (71,67cm) cho chiîu cao cåy cao hơn so 

với các công thức khác, công thức có chiîu cao 

cây thçp nhçt là P1C1 (58,06cm). Kït quâ sai 

khác này có ý nghöa thống kê ở độ tin cêy 95%. 

Phân tích kït quâ ânh hþởng riêng cûa tÿng 

loäi phân bón cho thçy, chiîu cao thân b÷ ânh 

hþởng chính bởi loäi phân bón gốc, phân bón lá 

ânh hþởng không có ý nghöa thống kê tới chiîu 

cao cây. 
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 Bâng 2. Ảnh hưởng kết hợp phân bón gốc với phân bón lá  

đến một số chî tiêu sinh trưởng của cây cà tím 

Yếu tố thí nghiệm Số lá Chiều cao thân chính (cm) Số nhánh cấp 1 

C1 P1 26,73
c
 58,06

e
 13,13

b
 

P2 27,87
bc

 63,25
cd

 13,47
ab

 

P3 29,20
ab

 67,36
bc

 13,27
ab

 

P4 29,33
ab

 71,67
ab

 14,67
ab

 

C2 P1 28,07
abc

 60,35
de

 13,20
b
 

P2 28,53
abc

 67,54
bc

 13,87
ab

 

P3 29,13
ab

 67,30
bc

 14,33
ab

 

P4 30,07
a
 75,42

a
 15,00

a
 

 

Phân bón gốc (P) 

P1 27,40
c
 59,20

d
 13,17

b
 

P2 28,20
bc

 65,39
c
 13,67

ab
 

P3 29,17
ab

 67,33
b
 14,30

ab
 

P4 29,70
a
 73,54

a
 14,83

a
 

Phân bón lá (C) C1 28,28
a
 65,09

a
 13,88

a
 

C2 28,95
a
 67,65

a
 14,10

a
 

LSD0,05 (PxC)  2,09 5,97 1,69 

LSD0,05 (P)  1,47 4,22 1,19 

LSD0,05 (C)  1,04 2,98 0,84 

CV%  4,2 5,10 6,9 

Ghi chú: Các giá trị có chữ cái khác nhau trong cùng một cột của yếu tố riêng (phân 

bón gốc, phân bón lá) hoặc tương tác giữa phân bón gốc và phân bón lá biểu thị sự sai 

khác có ý nghĩa trong kiểm định LSD với mức ý nghĩa 5%. 

Các công thức bón phân kït hợp khác nhau 

ânh hþởng khác nhau có ý nghöa đïn số lá trên 

thån chônh, dao động tÿ 26,73 lá (C1P1) tới 

30,07 lá (C2P4). Xét ânh hþởng riêng cûa loäi 

phân bón lá hay phân bón gốc tới số lá trên thân 

chính cho thçy, số lá b÷ ânh hþởng chính bởi loäi 

phân bón gốc, phân bón lá ânh hþởng không có 

ý nghöa thống kê tới chõ tiêu này. Ảnh hþởng 

tþơng tự cüng đþợc thçy khi đánh giá chõ tiêu số 

nhánh trên thân chính. Trong các loäi phân bón 

gốc, P4 cho số nhánh cao nhçt. Tþơng tác giữa 

phân bón gốc và phân bón lá ở công thức C2P4 

cho số nhánh cao nhçt (15,00 nhánh), tiïp đïn 

là công thức C1P4, C2P3, C2P2, C1P2, C1P3. Số 

nhánh đät thçp nhçt ở công thức C1P1 (13,13 

nhánh). Bón phân bón gốc khác nhau cüng ânh 

hþởng khác nhau có ý nghöa thống kê tới chiîu 

cao thân chính cûa cà tôm, trong đó, P4 cho chõ 

số cao nhçt (73,54cm), P1 cho chõ số thçp nhçt 

(59,20cm). Phân bón gốc P4 tþơng tác với phân 

bón lá C2 cho chiîu cao thân chính cûa cà tím 

cao nhçt khi so sánh giữa các công thức kït hợp 

các loäi phån bón. Nhþ vêy, kït hợp phân bón 

gốc và bón lá khác nhau ânh hþởng khác nhau 

có ý nghöa thống kí đïn sinh trþởng cûa cà tím. 

Bón trùn quï kït hợp với HB101 mang läi sinh 

trþởng tốt nhçt cho cây. 

3.2. Ảnh hưởng kết hợp phân bón gốc  

với phân bón lá đến chî tiêu sinh lý của cây 

cà tím 

3.2.1. Ảnh hưởng kết hợp phân bón gốc với 

phân bón lá đến chỉ số SPAD 

Chõ số SPAD là chõ tiêu phân ánh hàm 

lþợng diòp lýc trong lá cây. Kït quâ nghiên cứu 

ânh hþởng cûa loäi phân bón gốc và loäi phân 

bón lá đþợc thð hiòn ở bâng 3. 

Giai đoän trþớc khi cây ra hoa, chõ số SPAD 

cûa công thức C1P1 là 44,28, giâm dæn ở các công 
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thức C2P4 (43,62), C1P3 (42,85), C1P4 (42,31) và 

C2P3 (42,26), cuối cùng là chõ số SPAD ở công 

thức C2P2 (41,48). Sự sai khác giữa các công 

thức ở giai đoän này không có ý nghöa thống kê ở 

độ tin cây 95%. Ở giai đoän ra hoa, các loäi phân 

bón khác nhau cho chõ số SPAD khác nhau có ý 

nghöa. Cao nhçt là công thức C2P4 (44,55) và 

thçp nhçt là công thức C1P1 (40,64). Đïn giai 

đoän thu hoäch quâ rộ, chõ số SPAD ở các công 

thức đîu giâm so với giai đoän cây ra hoa. Chõ số 

SPAD dao động tÿ 38,41 đïn 42,83. Công thức 

C1P2 cho chõ số SPAD là 42,83, tiïp là C2P2 

(42,38) và cuối cùng là công thức C1P1 (38,41). 

Tuy nhiên, sự sai khác này không có ý nghöa 

thống kê ở độ tin cêy 95%. Kït quâ ânh hþởng 

riêng rë cho thçy chõ số SPAD b÷ ânh hþởng 

chính bởi loäi phân bón gốc, phân bón lá ânh 

hþởng không có ý nghöa thống kê tới chõ tiêu này. 

3.2.2. Ảnh hưởng kết hợp phân bón gốc với 

phân bón lá đến chỉ số diện tích lá (LAI) 

Kït quâ ânh hþởng cûa loäi phân bón gốc 

và loäi phån bón lá đïn LAI đþợc thð hiòn ở 

bâng 4. LAI tëng dæn theo thời gian sinh trþởng 

và đät cao nhçt ở giai đoän thu hoäch quâ rộ. Ở 

giai đoän trþớc khi ra hoa, LAI cao nhçt ở công 

thức C2P4 (0,089m2 lá/m2 đçt), , thçp nhçt là 

công thức C1P2 (0,064m2 lá/m2 đçt). Công thức 

C1P3 và C2P3 có LAI bìng nhau (0,070m2 lá/m2 

đçt). Ở giai đoän ra hoa và thu hoäch quâ  

rộ công thức C2P4 có LAI cao nhçt (0,41 và 

1,91m2 lá/m2 đçt). 

3.2.3. Ảnh hưởng kết hợp phân bón gốc với 

phân bón lá đến tích lũy chất khô 

Tôch lüy chçt khô là thð hiòn kït quâ cûa 

khâ nëng sinh trþởng, phát triðn đð täo nëng 

suçt. Ảnh hþởng cûa loäi phân hữu cơ bón gốc 

và phân hữu cơ bón lá đïn khối lþợng chçt khô 

tôch lüy cûa cåy cà tôm đþợc trình bày täi  

bâng 5. Kït quâ thð hiòn cà tôm tôch lüy chçt 

khô cao nhçt ở thời kỳ thu hoäch quâ. Phân tích 

ânh hþởng riêng rë cho thçy phân bón gốc và 

phån bón lá tác động khác nhau tới tôch lüy chçt 

khô cûa cà tím. Trong các loäi phân bón gốc, 

phân trùn quï cho tôch lüy chçt khô cao nhçt. 

Phån bón lá HB101 giúp cà tôm tôch lüy chçt 

khô nhiîu hơn O-MIC. 

Bâng 3. Ảnh hưởng của loại phân bón gốc  

và bón lá đến chî số SPAD của cây cà tím 

Yếu tố thí nghiệm 
SPAD 

Trước khi ra hoa Thời kỳ ra hoa Thu hoạch quả 

C1 P1 44,28 40,64
b
 38,41 

P2 41,58 42,88
ab

 42,83 

P3 42,85 43,09
ab

 38,30 

P4 42,31 43,94
a
 37,80 

C2 P1 41,94 41,82
ab

 39,10 

P2 41,48 43,67
a
 42,38 

P3 42,26 44,50
a
 38,01 

P4 43,62 44,55
a
 40,52 

 

Phân bón gốc (P) 

P1 43,11 41,35
b
 38,76 

P2 41,53 43,27
a
 42,61 

P3 42,56 43,80
a
 38,16 

P4 42,97 44,25
a
 39,16 

Phân bón lá (C) C1 42,75 42,88
a
 39,34 

C2 42,33 43,64
a
 40,00 

LSD0,05 (P × C)  3,36 2,87 6,7 

LSD0,05 (P)  2,37 1,85 4,95 

LSD0,05 (C)  1,68 1,51 3,50 

CV%  4,5 3,9 10,1 
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Bâng 4. Ảnh hưởng kết hợp phân bón gốc với phân bón lá  

đến chî số diện tích lá (LAI) của cây cà tím 

Yếu tố thí nghiệm 
LAI (m

2
 lá/m

2
 đất) 

Trước ra hoa Thời kỳ ra hoa Thu quả rộ 

C1 P1 0,073
b
 0,26

c
 1,67

b
 

P2 0,064
b
 0,26

c
 1,76

ab
 

P3 0,070
b
 0,31

bc
 1,85

ab
 

P4 0,074
b
 0,34

ab
 1,87

ab
 

C2 P1 0,069
b
 0,29

bc
 1,74

ab
 

P2 0,068
b
 0,25

c
 1,74

ab
 

P3 0,070
b
 0,30

bc
 1,82

ab
 

P4 0,089
a
 0,41

a
 1,91

a
 

Phân bón gốc (P) P1 0,071
b
 0,27

b
 1,71

b
 

P2 0,066
b
 0,26

b
 1,75

ab
 

P3 0,070
b
 0,31

b
 1,83

ab
 

P4 0,081
a
 0,39

a
 1,89

a
 

Phân bón lá (C) C1 0,070
a
 0,29

a
 1,79

a
 

C2 0,074
a
 0,31

a
 1,80

a
 

LSD0,05 (P × C)  0,013 0,076 0,23 

LSD0,05 (P)  0,009 0,054 0,16 

LSD0,05 (C)  0,006 0,038 0,11 

CV%  10,0 14,3 7,2 

Bâng 5. Ảnh hưởng kết hợp phân bón gốc với phân bón lá  

đến tích lũy chất khô của cây cà tím 

Yếu tố thí nghiệm 
Tích lũy chất khô (%) 

Trước ra hoa Thời kỳ ra hoa Thu quả rộ 

C1 P1 15,87
c
 18,37

b
 19,51

b
 

P2 18,34
bc

 20,45
ab

 20,49
ab

 

P3 16,82
c
 19,26

ab
 20,09

ab
 

P4 17,80
bc

 20,53
ab

 21,43
ab

 

C2 P1 18,81
abc

 19,58
ab

 21,15
ab

 

P2 22,95
a
 19,71

ab
 21,78

a
 

P3 17,37
bc

 16,44
b
 20,96

ab
 

P4 21,32
ab

 22,04
a
 22,23

a
 

Phân bón gốc (P) P1 17,34
ab 

18,97
ab 

20,33
a 

P2 20,19
a 

20,08
ab 

21,14
a 

P3 17,10
b 

17,84
b 

20,52
a 

P4 19,56
ab 

21,29
a 

21,83
a 

Phân bón lá (C) C1 17,21
b 

19,65
a 

20,38
b 

C2 19,80
a 

19,44
a 

21,53
a 

CV%  13,0 13,9 6,1 
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Bâng 6. Ảnh hưởng kết hợp phân bón gốc với phân bón lá  

đến yếu tố cấu thành năng suất và năng suất cây cà tím 

Yếu tố thí nghiệm 
Tổng số 
quả/cây 

Khối lượng  
trung bình quả (g) 

NSCT 
(kg/cây) 

NSLT 
(tấn/ha) 

NSTT 
(tấn/ha) 

C1 P1 6,13
d
 73,79

c
 0,45

f
 10,31

f
 8,24

f
 

P2 6,33
d
 77,61

bc
 0,49

ef
 11,16

f
 8,81

ef
 

P3 8,07
c
 90,18

a
 0,72

cd
 16,62

cd
 11,16

dc
 

P4 10,13
ab

 91,46
a
 0,92

b
 21,24

b
 13,08

ab
 

C2 P1 6,53
d
 75,1

bc
 0,48

ef
 11,13

f
 8,50

ef
 

P2 6,93
cd

 83,2
ab

 0,57
e
 13,05

e
 9,90

de
 

P3 8,13
c
 90,34

a
 0,73

c
 16,89

c
 11,66

bc
 

P4 10,93
a
 93,16

a
 1,02

a
 23,39

a
 14,05

a
 

 

Phân bón gốc (P) 

P1 6,33
c
 74,44

c
 0,47

d
 10,72

c
 8,37

c
 

P2 6,63
c
 80,41

c
 0,53

c
 12,10

c
 9,40

c
 

P3 8,10
b
 90,26

ab
 0,73

b
 16,76

b
 11,41

b
 

P4 10,53
a
 92,31

a
 0,97

a
 22,32

a
 13,57

a
 

Phân bón lá (C) C1 7,67
a
 83,26

a
 0,65

b
 14,83

b
 10,32

b
 

C2 8,13
a
 85,45

a
 0,70

a
 16,12

a
 11,05

a
 

LSD0,05 (P × C)  1,26 9,37 0,083 1,96 1,45 

LSD0,05 (P)  0,89 6,63 0,059 1,39 1,03 

LSD0,05 (C)  0,63 4,69 0,042 0,98 0,72 

CV%  9,1 6,3 7,1 7,2 7,8 

Ghi chú: NSCT: Năng suất cá thể, NSLT: Năng suất lý thuyết, NSTT: Năng suất thực thu. 

Ảnh hþởng tþơng tác giữa các loäi phân bón 

lá và phân bón gốc đïn tôch lüy chçt khô đþợc 

thçy rõ ở câ ba giai đoän sinh trþởng. Ở giai 

đoän trþớc khi cây ra hoa, công thức C2P2 và 

C2P4 cho tôch lüy chçt khô cao nhçt. Thời kỳ ra 

hoa, cà tôm có tôch lüy chçt khô nhiîu hơn ở 

công thức C2P4, C1P4 và C1P2 giữa các công 

thức. Thời kỳ thu quâ rộ, công thức C2P4, C1P4, 

C2P3, C1P2, C1P3 cho chõ tiêu tôch lüy chçt khô 

cao hơn so với các công thức còn läi. Nhþ vêy, 

kït hợp bón trùn quï với HB101 mang läi hiòu 

quâ tốt cho tôch lüy chçt khô nhçt so với các 

công thức còn läi ở câ ba giai đoän sinh trþởng 

cûa cà tím.  

3.3. Ảnh hưởng kết hợp phân bón gốc với 

phân bón lá đến yếu tố cấu thành năng 

suất và năng suất của cây cà tím  

Sự khác nhau vî số quâ trên cây cà tím 

giữa các công thức ch÷u ânh hþởng có ý nghöa 

thống kê ở độ tin cêy 95% bởi loäi phân bón gốc 

và phân bón lá. Bón phân trùn quï kït hợp với 

phân bón lá HB101 cho số quâ nhiîu nhçt 

(10,93 quâ), tiïp đïn là C1P4 (10,13 quâ), sau đó 

là C2P3 (8,13 quâ), thçp nhçt là C1P1 (6,13 

quâ). Khối lþợng trung bình quâ trên nîn các 

loäi phån bón cüng khác nhau, khối lþợng trung 

bình quâ cao nhçt ở công thức C2P4 (93,16g) và 

thçp nhçt ở công thức C1P1 (73,79g). Nhìn 

chung công thức C2P4 cho số quâ và khối lþợng 

trung bình quâ cao nhçt. 

Nëng suçt cá thð phý thuộc vào đặc tính di 

truyîn cûa giống, điîu kiòn ngoäi cânh và kỹ 

thuêt chëm sóc. Do vêy trong cùng điîu kiòn 

sinh thái, cùng một giống, với chï độ chëm sóc 

khác nhau së cho nëng suçt khác nhau. Thþờng 

những cây có số quâ trên cây nhiîu, khối lþợng 

trung bình quâ cao thó nëng suçt cá thð cao và 

ngþợc läi. Kït quâ bâng 6 cho thçy nëng suçt cá 

thð trên các nîn phân bón khác nhau là khác 

nhau có ý nghöa với độ tin cêy 95%. Trong đó 



Ảnh hưởng của kết hợp phân bón gốc với phân bón lá đến sinh trưởng, phát triển và năng suất cây cà tím  

286 

thçp nhçt là công thức C1P1 (0,45 kg/cây), cao 

nhçt là công thức C2P4 (1,02 kg/cåy) cao hơn 

công thức C1P1 (0,57 kg/cây), tiïp đïn là công 

thức C1P4 (0,92 kg/cây). Nëng suçt thực thu là 

nëng suçt thu đþợc thực tï cûa thí nghiòm. Đåy 

là kït quâ cûa viòc tác động các biòn pháp kỹ 

thuêt tới quá trónh sinh trþởng, phát triðn cûa 

cà tím. Giống có tiîm nëng nëng suçt cao chõ có 

thð phát huy nëng suçt tốt nhçt khi giống đó 

đþợc trồng trong điîu kiòn phù hợp. Kït hợp 

phân bón gốc và phân bón lá khác nhau ânh 

hþởng khác nhau tới nëng suçt thực thu với độ 

tin cêy 95%. Trong đó, nëng suçt thực thu thçp 

nhçt là công thức P1C1 (8,24 tçn/ha), cao nhçt 

vén là công thức P4C2 (14,05 tçn/ha) tëng so với 

công thức P1C1 (5,81 tçn/ha), tiïp đïn là công 

thức P4C1 (13,08 tçn/ha). 

4. THẢO LUẬN 

4.1. Bón kết hợp phân hữu cơ qua gốc và lá 

ânh hưởng tốt đến sinh trưởng của cây trồng 

Ảnh hþởng cûa phân hữu cơ tới sự sinh 

trþởng cûa cây trồng ngày càng đþợc nhiîu nhà 

khoa học quan tâm nhìm hþớng tới nîn nông 

nghiòp an toàn, sinh thái, bîn vững. Nhiîu kït 

quâ nghiên cứu chõ ra bón phân hữu cơ có ânh 

hþởng tốt tới sự sinh trþởng cûa cây trồng tÿ đó 

đâm bâo nëng suçt và chçt lþợng. Sự sinh 

trþởng cûa cây ngô và cây lúa tốt hơn khi bón 

thay thï một phæn phân hóa học bìng phân hữu 

cơ so với bón 100% phån vô cơ (Ibeawuchi & cs., 

2007; Kyi & cs., 2019). Trong nghiên cứu cûa 

Siddaram & cs. (2010), tëng trþởng các chõ tiêu 

sinh trþởng nhþ chiîu cao cây và số nhánh lúa 

khác đáng kð khi bón các mức phån đäm hữu cơ 

có nguồn gốc khác nhau. Gautam (2013) và 

Gafar & cs. (2014) chõ ra tëng cþờng bón phân 

hữu cơ dén đïn sự gia tëng đáng kð số lþợng 

nhánh hữu hiòu. Nghiên cứu cûa Nguyen Thi 

Loan & Nguyen Ngoc Hung (2019) cho thçy bón 

kït hợp phân gà và HB101 ânh hþởng tốt đïn 

sinh trþởng và nëng suçt cûa cây lúa. Kït quâ 

nghiên cứu thí nghiòm cûa chúng tôi cüng cho 

thçy kït hợp phân hữu cơ bón gốc với phân bón 

lá cho ânh hþởng tốt đïn sinh trþởng và nëng 

suçt cûa cà tím. So sánh giữa các loäi phân bón 

gốc, phân trùn quï cho ânh hþởng tốt hơn. Kït 

quâ này tþơng tự với các kït quâ nghiên cứu 

trên nghò đen, diïp xoën và ngô. Bón phân hữu 

cơ sinh học, đặc biòt là phân trùn quï làm tëng 

nëng suçt nghò đen (Seyyed & cs., 2022), câi 

thiòn khối lþợng tþơi diïp xoën (Gholami & cs., 

2018) và tëng nëng suçt ngô (Aslam & Ali, 

2020). So sánh giữa hai loäi phân bón lá, kït 

hợp bón HB101 với phân bón gốc ânh hþởng tốt 

hơn sử dýng O-MIC. Mohammadi  

& cs. (2013) chõ ra viòc bón kït hợp HB101 với 

phân bón khác ânh hþởng tốt đïn sinh trþởng 

cûa khoai tây. Kït hợp phân trùn quï với bón lá 

HB101 ânh hþởng tốt nhçt đïn sinh trþởng và 

nëng suçt cà tím. Kït quâ này giống một số kït 

quâ nghiên cứu cho rìng sự sinh trþởng cûa cà 

tím là khác nhau tùy theo nguồn N bón, nguồn 

đäm tÿ phân hữu cơ ânh hþởng tốt nhçt đïn sự 

sinh trþởng, nëng suçt và chçt lþợng cà tím 

(Meenu & cs., 2007; Maniutiu & Sima, 2010). 

Kït quâ tþơng tự cüng đþợc ghi nhên trong các 

nghiên cứu cûa Ghoneim (2007) và Singh  

& cs. (2017), các tác giâ đã chõ ra rìng nguồn 

hữu cơ ânh hþởng tích cực đïn sự phát triðn cûa 

cây trồng do cung cçp dinh dþỡng cân bìng hơn 

cho cây trồng, đặc biòt là vi chçt dinh dþỡng và 

tëng cþờng sự sẵn có cûa vi sinh vêt đçt có khâ 

nëng chuyðn đổi dinh dþỡng khó tiêu thành 

dinh dþỡng dñ tiíu trong đçt. 

4.2. Bón kết hợp phân hữu cơ qua gốc và lá 

duy trì và tăng năng suất của cây trồng 

Bón phân hữu giúp duy tró nëng suçt và 

tëng chçt lþợng nông sân (Thy & Buntha, 2005). 

Meenu & cs. (2007), Uzun & cs. (2007) và 

Maniutiu & Sima (2010) chõ ra sinh trþởng sinh 

dþỡng, nëng suçt quâ và chçt lþợng cûa cà tím 

khác nhau tùy theo nguồn đäm sử dýng đð bón 

(đäm vô cơ, đäm tÿ phån compost, đäm tÿ chçt 

thâi thành phố). Nëng suçt quâ non tëng lín 

khi sử dýng đäm khoáng so với phân hữu cơ 

nhþng tổng sân lþợng không b÷ ânh hþởng đáng 

kð. Kït luên chõ ra sử dýng phân bón hữu cơ së 

täo ra sự tëng trþởng, nëng suçt và chçt lþợng 

tốt nhçt. Kït quâ nghiên cứu cûa chúng tôi cüng 

cho thçy các chõ tiêu yïu tố cçu thành nëng suçt 

nhþ số quâ/cây, khối lþợng quâ và chõ tiíu nëng 

suçt thực thu ở các công thức bón phân hữu cơ 

đîu có giá tr÷ tþơng đþơng hoặc cao hơn so với 
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công thức bón phân hóa học. Trong đó bón kït 

hợp phân trùn quï với phân bón là HB101 có 

kït quâ cao nhçt. Những kït quâ này cüng 

giống với kït quâ nghiên cứu cûa Pandav  

& cs. (2016), Kiran & cs. (2010) và Yadav  

& cs. (2003), kôch thþớc quâ cà tôm tëng lín khi 

bón dinh dþỡng vi lþợng qua lá. Kït quâ cûa 

nghiên cứu cûa Suganiya & cs. (2015), Rab & 

Haq (2012) và Karuppaiah (2005) cüng báo cáo 

nồng độ dinh dþỡng vi lþợng qua lá tëng dén 

đïn sự gia tëng đáng kð vî kôch thþớc quâ cüng 

nhþ trọng lþợng quâ cûa các loäi rau ën quâ 

thuộc họ cà. Viòc tëng nëng suçt khi bón phân 

hữu cơ đþợc nhiîu nhà khoa học thâo luên. 

Siavoshi & cs. (2011) giâi thích sự tëng các yïu 

tố cçu thành nëng suçt lúa là do khâ nëng giữ 

nþớc cûa đçt tốt hơn khi bón nhiîu vêt liòu hữu 

cơ dén đïn nhiîu nþớc hơn trong đçt, giúp tëng 

cþờng khâ nëng cung cçp chçt dinh dþỡng cûa 

đçt và câi thiòn khâ nëng hçp thý chçt dinh 

dþỡng cüng nhþ tëng sân xuçt và vên chuyðn 

hàm lþợng chçt khô cûa cây. Gautam & cs. 

(2013) chõ ra tëng lþợng phân hữu cơ bón cho 

lúa làm tëng và duy tró ổn đ÷nh nëng suçt hät, 

nëng suçt đät cao nhçt với mức bón 20 tçn/ha. 

Theo các tác giâ, tëng nëng suçt hät khi bón 

phân hữu cơ có thð là do các chçt dinh dþỡng 

giâi phóng dæn trong thời gian dài làm tëng khâ 

nëng cung cçp nitơ và lån (trong đçt hoặc trong 

phân bón) do tác dýng hòa tan cûa axit hữu cơ 

đþợc täo ra trong quá trình phân hûy phân hữu 

cơ (Srivastava & cs., 2016).  

5. KẾT LUẬN 

Các loäi phân bón gốc và phân bón lá ânh 

hþởng khác nhau rõ ròt đïn các chõ tiêu sinh 

trþởng (chiîu cao cây, số lá trên thân chính, số 

nhánh), các chõ tiíu sinh lý nhþ LAI, SPAD và 

tôch lüy chçt khô cûa cây cà tím. Công thức bón 

phân trùn quï kït hợp với phân bón lá HB101 

(P4C2) thð hiòn sự sinh trþởng và phát triðn 

cûa cà tím tốt hơn so với công thức còn läi, cho 

nëng suçt (đät 14,05 tçn/ha) cao hơn công thức 

bón phân vô cơ kït hợp phân bón lá HB101 là 

2,39 tçn/ha và công thức bón phån bón vô cơ kït 

hợp phân bón lá OMIC là 2,89 tçn/ha. Nhþ vêy, 

trong điîu kiòn vý Xuån trín đçt Gia Lâm, Hà 

Nội nên bón kït hợp phân hữu cơ bón gốc trùn 

quï và phån bón lá HB101 cho cåy cà tôm đð đät 

đþợc nëng suçt và thu hoäch sân phèm an toàn. 
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